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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368]PHẦN I (4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là
	A. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.	B. Ảnh thật, ngược chiều với vật.
	C. Ảnh thật, cùng chiều với vật.	D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật.
Câu 2. Chùm tia sáng đi qua thấu kính hội tụ mô tả hiện tượng
	A. truyền thẳng ánh sáng.	B. tán xạ ánh sáng.
	C. khúc xạ ánh sáng.	D. phản xạ ánh sáng.
Câu 3. Thấu kính phân kì là loại thấu kính
	A. có phần rìa dày hơn phần giữa.	B. có thể làm bằng chất rắn trong suốt.
	C. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.	D. biến chùm tia tới song song thành chùm tia ló hộ tụ.
Câu 4. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết phép lai AaBB x aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 5. Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc cellulose đều tạo ra
	A. glucose và fructose.            B. fructose.	C. saccharose.	                D. glucose.
Câu 6. Tính chất vật lí của cellulose là
	A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước nóng.	     B. Chất rắn, màu trắng, không tan trong nước.
	C. Chất rắn, không màu, tan trong nước.	     D. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước.
Câu 7. Đơn vị đo điện trở là




	A. mét 	B. Joule 	C. oát 	D. Ohm 
Câu 8. Biểu thức đúng của định luật Ohm là



	A. 	B. 	C. 	D. U = IR.
Câu 9. Đậu Hà Lan có đặc điểm nào thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền?
1. Bộ NST đơn giản.  			2. Mang 7 cặp tính trạng tương phản rõ rệt.
3. Là dòng giao phối bắt buộc.		4. Là dòng tự thụ phấn rất nghiêm ngặt.
Phương án đúng là:
	A. 1, 2, 4.	B. 1,2, 3.	C. 1, 2, 3, 4.	D. 1,2.
Câu 10. Ở chó, lông ngắn là trội hoàn toàn so với lông dài. Thực hiện phép lai :
P: Chó lông ngắn thuần chủng x Chó lông dài , thu được tỉ lệ kiểu hình ở F1 như thế nào?
	A. Toàn lông ngắn.	B. 3 lông ngắn: 1 lông dài
	C. Toàn lông dài.	D. 1 lông ngắn: 1 lông dài.
Câu 11. Công thức nào dưới đây là công thức phân tử của tinh bột hoặc cellulose?
	A. C12H22O11.	B. (C6H10O5)n.	C. C6H12O6.	D. C5H10O5.
Câu 12. Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành
	A. chùm tia ló song song khác.	B. chùm tia ló hội tụ.
	C. chùm tia phản xạ.	D. chùm tia ló phân kỳ.
Câu 13. Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló
	A. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.		B. đi qua tiêu điểm.
	C. song song với trục chính.			D. truyền thẳng theo phương của tia tới.
Câu 14. Lai phân tích là phép lai
A. giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn tương phản
B. giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản
C. giữa hai cơ thể có tính trạng tương phản
D. giữa cơ thể mang tính trạng trội với cơ thể mang tính trạng lặn
Câu 15. Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iodine vào hồ tinh bột thấy xuất hiện màu
	A. nâu đỏ.	B. xanh tím.	C. hồng.	D. vàng.
Câu 16. Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là
	A. ảnh thật cùng chiều vật.	B. ảnh ảo cùng chiều vật.
[bookmark: _Hlk179891612]	C. ảnh thật ngược chiều vật.	D. ảnh ảo ngược chiều vật.
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
[bookmark: _Hlk179891385][bookmark: _Hlk192137451]Câu 17: Kính lúp là dụng cụ quang học được sử dụng để quan sát các vật nhỏ bằng cách tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.
A. Kính lúp là dụng cụ dùng để quan sát các vật nhỏ.
B. Kính lúp hoạt động theo nguyên tắc tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật khi vật đặt cách thấu kính một khoảng nhỏ hơn tiêu cự.
C. Số bội giác của kính lúp càng lớn thì ảnh quan sát được qua kính lúp càng nhỏ.
D. Kính lúp có thể được sử dụng để quan sát các chi tiết nhỏ trên đồng hồ đeo tay.
Câu 18: Xét phản ứng thủy phân của chất béo.
A. Khi thủy phân chất béo trong môi trường acid, có acid làm xúc tác, chất béo tác dụng với nước tạo ra glycerol và các acid béo.
B. Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm, chất béo tác dụng với dung dịch NaOH (hoặc KOH), sản phẩm thu được là muối Na (hoặc K) của acid béo và glycerol.
C. Phản ứng thủy phân chất béo không cần đến bất kỳ chất xúc tác nào.
D. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.
Câu 19: Ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Xét phép lai:   quả đỏ × quả vàng. 
A. Quả đỏ và quả vàng ở phép lại trên chỉ có một kiểu gen duy nhất. 
B. Quả vàng là tính trạng lặn nên chỉ có kiểu gen đồng hợp lặn. 
C. Chỉ viết được một sơ đồ lai cho phép lai trên.   
D. Tỉ lệ F1 là 100%  quả đỏ nếu tính trạng đem lai mang kiểu gen đồng hợp.
II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
[bookmark: _Hlk192137876]Câu 20 (2 điểm). Một vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 15 cm.

	a. Ảnh  là ảnh thật hay ảnh ảo?

	b. Xác định khoảng cách từ ảnh  đến thấu kính.
	c. Xác định chiều cao ảnh.
 Câu 21 (0,5điểm): Cho dung dịch chứa 27 gam glucose tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng bạc thu được là bao nhiêu?
Câu 22 (0,5 điểm): 
Một NST có trình tự các gen phân bố: ABCDE  FGH. Cho biết: A, B, C, D, E, F, G, H: ký hiệu  các gen trên NST; (): tâm động. Do đột biến cấu trúc nên các gen phân bố trên NST có trình tự: ABCDE  FG
	a. Xác định dạng đột biến.
	b. Nếu dạng đột biến trên xảy ra ở cặp NST thứ 21 ở người thì gây hậu quả gì?
Cho biết: C =12, H = 1, O =16, H = 1,  Ag = 108

Trang 01/02 – Mã đề 901 – Môn thi KHTN 9
oleObject2.bin

image3.wmf
(

)

W.


oleObject3.bin

image4.wmf
(

)

.

W


oleObject4.bin

image5.wmf
U

R=.

I


oleObject5.bin

image6.wmf
U

I=.

R


oleObject6.bin

image7.wmf
R

I=.

U


oleObject7.bin

image8.wmf
AB

¢¢


oleObject8.bin

oleObject9.bin

image1.wmf
(

)

m.


oleObject1.bin

image2.wmf
(

)

J.


